
Đơn giá
 Thành tiền 

(đồng) 
 Đơn giá 

 Thành tiền
 (đồng) 

1

Công tắc cảm ứng đơn
RD SW.01.WF

Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Màu sắc: Trắng / Đen
Kích thước (LxWxH): 
(121x81x36) mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               794,000                   794,000 

2

Công tắc cảm ứng đôi
RD SW.02.WF

Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Màu sắc: Trắng / Đen
Kích thước (LxWxH): 
(121x81x36) mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               845,000                   845,000 

3

Công tắc cảm ứng ba
RD SW.03.WF

Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Màu sắc: Trắng / Đen
Kích thước (LxWxH): 
(121x81x36) mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               895,000                   895,000 

4

Công tắc cảm ứng bốn
RD SW.04.WF

Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Màu sắc: Trắng / Đen
Kích thước (LxWxH): 
(121x81x36) mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               958,000                   958,000 

Tên sản phẩm
 Số lượng

(cái) 

Giá bán niêm yết

Mã số thuế: 0101 526 991

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

TT

Trước tiên, Chúng tôi rất cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Dựa theo yêu cầu của Quý khách hàng, Chúng tôi 
hân hạnh được đề nghị báo giá sản phẩm như dưới đây:

Đvt: đồng /đvt; chưa có 10% VAT

Giá bán xin duyệt cho 
Quý Khách hàng

Hình ảnh

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 4576 /3858 4310 /3858 9138            Fax: (84-24) 3858 5038  

Website: www.rangdong.com.vn            Email: ralaco@hn.vnn.vn

Tài khoản số: 1161 000 5566 999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Hoài Đức

Kính gửi: 

- Địa chỉ:  .......................................

- Người nhận:  ................................

- Điện thoại:   .................................

- Email:   .........................................

- Tên dự án: ....................................

Nơi gửi : Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 

- Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình - Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Người gửi : 

- Trung tâm: Trung tâm phát triển hệ sinh thái LED 4.0

- Điện thoại: 0904 287 898  

- Email: hungviet898@gmail.com



Đơn giá
 Thành tiền 

(đồng) 
 Đơn giá 

 Thành tiền
 (đồng) 

Tên sản phẩm
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(cái) 
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TT

Giá bán xin duyệt cho 
Quý Khách hàng

Hình ảnh

5

Công tắc cảm ứng
NL RD-SW/NL.1

Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Màu sắc: Trắng / Đen
Kích thước (LxWxH): 
(121x81x36) mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               810,000                   810,000 

6

Đèn LED downlight 
D AT16L 90/7W.WF

Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 520lm - 500lm
Tuổi thọ: 30.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (108x40)mm
Đường kính lỗ khoét trần: 90mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               370,000                   370,000 

7

Đèn LED downlight 
D AT16L 110/9W.WF

Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 720lm - 700lm
Tuổi thọ: 30.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (130x40)mm
Đường kính lỗ khoét trần: 110mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               400,000                   400,000 

8

Đèn LED ốp trần
D LN 14L 590/60W.WF.IR

Công suất: 60W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 4600lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (590x118)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 

9

Đèn LED ốp trần
D LN 15L 490/48W.WF.IR

Công suất: 48W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 3700lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (490x95)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 
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10

Đèn LED ốp trần
D LN 16L 500/48W.WF.IR

Công suất: 48W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 3900lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (500x120)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 

11

Đèn LED ốp trần
D LN 17L 550/60W.WF.IR

Công suất: 60W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 4300lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (550x73)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 

12

Đèn LED ốp trần
D LN 18L 500/48W.WF.IR

Công suất: 48W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 3900lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (490x125)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 

13

Bóng đèn LED Bulb 
A60 RGBW/9W.WF

Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 
6500K - 3000K; RGB
Quang thông: 830lm - 810lm
Kích thước (ØxH): (60x120) mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               413,000                   413,000 

14

Bộ đèn LED dây 
D LD01RGBW.WF

Chiều dài cuộn: 5m
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 
6500K - 3000K; RGB
Bộ nguồn: Có
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            1,443,000                1,443,000 
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15

Đèn LED Panel 
D P02 60x60/40W.WF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 3800lm
Tuổi thọ: 30,000h L70
Kích thước (LxWxH):
(600x600x10)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 

16

Đèn LED Panel 
D P07 30x120/40W.WF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 3800lm
Tuổi thọ: 30,000h L70
Kích thước (LxWxH):
(1200x300x10)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            2,200,000                2,200,000 

17

Bộ đèn LED Tube 
BD LT04 N02 120/16W.WF

Công suất: 16W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 1500lm - 1400lm
Tuổi thọ: 30,000h L70
Kích thước (LxWxH):
(1200x22x36)mm
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               383,000                   383,000 

18

Ổ căm Wifi đơn
P E01/10A.WF

Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               514,000                   514,000 

19

Ổ cắm Wifi 4 
P E04/10A.WF

Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0            1,314,000                1,314,000 

20

Bộ điều khiển hồng ngoại
RD IR/WF

Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G
Phần mềm điều khiển: 
RANGDONG SMART

                1.0               490,000                   490,000 

             25,029,000 

               2,502,900 

27,531,900             

*

Tổng cộng

Thuế GTGT 10%

Báo giá này có giá trị đến hết ngày Hà Nội, ngày   tháng     năm 

Tổng cộng tiền thanh toán

Ghi chú:   
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*

*

Hình thức thanh toán: Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng Trung tâm C4LED

Bảo hành sản phẩm: + Sản phẩm LED: 24 tháng


